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1 3001183520 Công ty TNHH Tuấn Dũng Hương Khê Bùi Thế Dũng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Xóm 1 Hương Trạch

2 3001605042 HTX DV Điện Hương Trạch Hoàng Phong Cầm 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Xóm Tân Hội Xã Hương Trạch

3 3001835293 Doanh Nghiệp TN Hoàng Mai Ht 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Tại nhà ông Lê Hữu Mai, xóm 3

4 3002070872 CÔNG TY CP NÔNG SẢN PHÚC TRẠCH 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Nhà nhà Lê Như Hãn, xóm 2

5 3002074274 CÔNG TY TNHH LÂM SẢN NGÔ CHINH 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
(Nhà ông Ngô Tiến Chinh), thôn Tân Trung

6 3002137439 CÔNG TY TNHH SXTM TÂN PHÚ THÀNH 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Xóm La Khê

7 3002138778 Hợp tác xã hương trầm, vòng trầm TM và DV Thành Vinh Phạm Văn Vinh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Xóm 8

8 3000365863 Doanh Nghiệp TN  Thụ Thủy Nguyễn Kim Thụ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ( Thay đổi lần 2) Xóm 8

9 3001173956 Công ty TNHH Nhật Anh Trần Đình Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1, La Khê, xã Hương Trạch

10 0303938959-002 Công ty CP XD Xuân Linh - CN Lâm sản Khánh Chi tại HT Trần Minh Lục 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Trung Lĩnh, Xã Hương Trạch

11 0303938959-004
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Xuân Linh - Chi Nhánh Tại Hà 

Tĩnh
Đinh Văn Hiền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bắc Lĩnh, Xã Hương Trạch

12 3101017012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG TÂM 

QUẢNG BÌNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nhà máy gạch tuynel Phúc Trạch, xóm 8

13 3002036977 Hợp tác xã quản lý môi trường xã Hương Trạch Nguyễn Văn Dũng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký .

14 3002051277 HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông lâm Trà Sơn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký .

15 3002134639 CÔNG TY TNHH ĐỨC ĐẠI PHÁT HK 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm La Khê

16 3002196970 CÔNG TY TNHH MTV THANH TÙNG HT 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Trung

17 8358475479 Nguyễn Thị Kim Ánh Nguyễn Thị Kim Ánh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Thôn Ngọc Bội

18 8364245473-001 HỘ KINH DOANH HỒNG CHUNG Nguyễn Thị Chung 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Thôn Tân Hương

19 8694127830-001 HỘ KINH DOANH QUỐC ANH Nguyễn Quốc Anh 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ 

tục chấm dứt hiệu lực
Thôn Tân Hương

20 8496877398 Nguễn Văn Hải Nguễn Văn Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7 Phúc Trạch

21 8344389727 Phan Thị Hiền Phan Thị Hiền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4 Phúc Trạch

22 3002080172 Trần Đại Thắng Trần Đại Thắng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1 Phúc Trạch

23 8727666333-001 Lê Thị Tài Lê Thị Tài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Ngọc Bội
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24 8773416384-002 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Ngọc Bội

25 8773522431-002 Phạm Thị Hường Phạm Thị Hường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc Bội

26 8773522921-002 Nguyễn Văn Hà Nguyễn Văn Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Phúc

27 8773567513-002 Nguyêễn Văn Tịnh Nguyêễn Văn Tịnh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Trung

28 8773418374-002 Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Ngọc Bội

29 8773521685-002 Đinh Văn Quyết Đinh Văn Quyết 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Trung Lĩnh

30 8773523146-002 Nguyên Hữu Tư Nguyên Hữu Tư 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Phúc

31 8773568002-002 Cao Thi Tuyết Cao Thi Tuyết 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký La Khê

32 8773615051-002 Phan Thị Phượng Phan Thị Phượng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phú lập

33 8773615950-002 Đinh Tiến Dũng Đinh Tiến Dũng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bắc Lĩnh

34 8773615728-002 Trần Thị Thoan Trần Thị Thoan 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trung Lĩnh

35 8773623197-002 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

36 8715790537-002 Hoàng Văn Cường Hoàng Văn Cường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký phú lâp

37 8798026964-001 Vũ Thị Thu Chang Vũ Thị Thu Chang 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11

38 8717714002-001 Nguyễn Văn Toản Nguyễn Văn Toản 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

39 3000163401 Phan Quốc Việt Phan Quốc Việt 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký xóm 1 - Xã Phúc Trạch

40 8709029395 Hoàng Xuân Anh Hoàng Xuân Anh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phú Lập, Hương Trạch

41 8699340457-001 Nguyễn Lê Điệp Nguyễn Lê Điệp 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc Bội Hương Trạch

42 8082224274-001 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Văn Anh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11 Phúc Trạch

43 3000864478 Trần Thanh Hải Trần Thanh Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ Phúc Trạch

44 8792276090-001 đinh Thị hòa đinh Thị hòa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trung Lĩnh

45 3000224679 Trần Mạnh Hà Trần Mạnh Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

46 3002208062 Hoàng Văn Vinh Hoàng Văn Vinh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Ngọc Bội

47 8003485653 Nguyễn Hồng Lĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm La Khê, Hương Trạch

48 8133661243 Phạm Thị Hiếu Phạm Thị Hiếu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7, Phúc Trạch

49 8684071441 Trần Thị Thu Hiên Trần Thị Thu Hiên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phúc Trạch

50 8801826603-001 Lê Văn Hoà Lê Văn Hoà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc Bội
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51 3001772685 Lê Thị Lý Lê Thị Lý 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Ngọc Bội

52 3001136520 Hoàng Văn Hùng Hoàng Văn Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bắc Lĩnh

53 8792274142-001 Phạm Thị Ngân Phạm Thị Ngân 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân huương

54 8792268251-002 Phạm Văn Kính Phạm Văn Kính 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội, Hương Trạch

55 8417313472-001 Trần Văn Dũng Trần Văn Dũng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phú lập, Hương Trạch

56 8889993165-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ĐỨC TRẦN VĂN ĐỨC 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 5

57 8486002693-001 Lê Khắc Vị Lê Khắc Vị 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11

58 8725512225-001 Võ Ngọc Giáp Võ Ngọc Giáp 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Hội, Hương Trạch

59 8737188950-001 Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thôn Phú Lập

60 8551771476-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN MINH 1 PHẠM VĂN MINH 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Kim Sơn

61 8749484866-001 Nguyễn Văn Lý Nguyễn Văn Lý 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

62 3000240208 Võ Thị Hải Võ Thị Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ Phúc Trạch

63 8104254275 Hoàng Đại Thông Hoàng Đại Thông 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Phúc

64 8192746259 Nguyễn Hồng Dũng Nguyễn Hồng Dũng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kim Sơn

65 8192749429 Nguyễn Thế Phương Nguyễn Thế Phương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký bắc lĩnh

66 8192753390 Cao Viết Tường Cao Viết Tường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trung Lĩnh

67 3001694927 Nguyễn Văn Hoan Nguyễn Văn Hoan 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Hương

68 3001694959 Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bắc Lĩnh

69 3001748467 Võ Thị Hoa Võ Thị Hoa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Hội

70 3001748770 Cao Thị Hường Cao Thị Hường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Hương

71 3001772406 Trần Thị Hóa Trần Thị Hóa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm La Khê

72 3001772660 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bắc Lĩnh

73 3001965743 Ngô Thị Thiên Lý Ngô Thị Thiên Lý 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hương Trạch

74 8436565965 Trần Thị Đông Trần Thị Đông 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân trung

75 8599490184 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Hội

76 3002200497 ĐINH THỊ NGỌC VÂN ĐINH THỊ NGỌC VÂN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hương Trạch

77 3002200257 Nguyễn Hữu Phụng Nguyễn Hữu Phụng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hương Trạch
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78 3002209669 Nguyễn THị Hải Nguyễn THị Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Ngọc Bội

79 3002213418 Phạm Thị Hà Phạm Thị Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Trung Lĩnh

80 3002213425 Trần Văn Hoàng Trần Văn Hoàng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Phú, Hương trạch

81 8047479713-001 Nguyễn Thị Lưu Nguyễn Thị Lưu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Trung

82 8727668612-001 Nguyễn Xuân Hướng Nguyễn Xuân Hướng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Ngọc Bội

83 8727670107-001 Phạm Thị Sâm Phạm Thị Sâm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Ngọc Bội

84 8727673267-001 Nguyễn Thị Điềm Nguyễn Thị Điềm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Ngọc Bội

85 8727691851-001 Phan Thị Hường Phan Thị Hường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ La Khê

86 8727705279-001 Trần Thị Vân Trần Thị Vân 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Phúc

87 8773522921-001 Nguyễn Văn Hà Nguyễn Văn Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Phúc

88 8773558854-001 Cao Hậu Cao Hậu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Thương

89 8712793240-001 Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Hương

90 8773523146-003 Lê Trọng Hải Lê Trọng Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Trung

91 8773567513-001 Nguyêễn Văn Tịnh Nguyêễn Văn Tịnh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Trung

92 8773580930-001 Đoàn Thị Lành Đoàn Thị Lành 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký La Khê

93 8773581405-001 Phan Xuân Hương Phan Xuân Hương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bắc Lĩnh

94 8773592460-001 Ngô Tú Ngô Tú 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Trung

95 8773616714-001 Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Minh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký La Khê

96 8773617700-001 Phạm Thị lài Phạm Thị lài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc Bội

97 8773619296-001 Nguyễn văn Quang Nguyễn văn Quang 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trung Lĩnh

98 8533419430-001 Phạm thị Huyền Phạm thị Huyền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc Bội

99 8773579678-001 Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký La Khê

100 8773582208-001 Bùi Thị Thơm Bùi Thị Thơm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Phúc

101 8773615950-001 Đinh Tiến Dũng Đinh Tiến Dũng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trung Lĩnh

102 8773616270-001 Trần Thị Tứ Trần Thị Tứ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bắc Lĩnh

103 8773617193-001 Nguyễn Ngọc Báu Nguyễn Ngọc Báu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân trung

104 8792268371-001 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân hội
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105 8792268759-001 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân hội

106 8792268886-001 Trần Thị Hiền Trần Thị Hiền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

107 8792269008-001 Hoàng Thị Lâm Hoàng Thị Lâm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

108 8792271670-001 đinh Văn Hùng đinh Văn Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bắc Lĩnh

109 8792272378-001 Trần Thị Cầu Trần Thị Cầu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

110 8792273068-001 Ngô Thị Thu Hà Ngô Thị Thu Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

111 8792274713-001 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân hội

112 8598556964-001 Nguyễn Thanh Na Nguyễn Thanh Na 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân huương

113 8792276559-001 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

114 8198127022-001 Lương Ngọc Hưng Lương Ngọc Hưng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ PT

115 8792728928-001 Bùi Hồng Phúc Bùi Hồng Phúc 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 3

116 8647023714-001 Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

117 8666789800-001 HỘ KINH DOANH CAO THỊ XUÂN CAO THỊ XUÂN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Bắc Lĩnh

118 8208785425-001 HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC LÃM PHẠM NGỌC LÃM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 10

119 8792435086-001 HỘ KINH DOANH LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THÙY LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 2

120 8848945155-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THAO NGUYỄN THỊ THAO 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Tân Thành

121 8529927657-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ HOÀI LIÊN HOÀNG THỊ HOÀI LIÊN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 3

122 8792274142-002 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NGÂN PHẠM THỊ NGÂN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Tân Hương

123 8792274248-002 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Tân Hương

124 8386985270-001 HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG THẮNG PHẠM HỒNG THẮNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 3

125 8889993165-002 Trần Văn Đức Trần Văn Đức 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 5

126 8896943140-001 Trần Thị Hiền Trần Thị Hiền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 10

127 8605967453-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNH TUẤN NGUYỄN HOÀNH TUẤN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 6

128 8856841223-001 HỘ KINH DOANH THÁI THỊ HUYỀN 1 THÁI THỊ HUYỀN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 9

129 8013024838 Võ Thị Nhung Võ Thị Nhung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

130 8071326203 Trần Thị Thu Huế Trần Thị Thu Huế 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

131 8080207354 Thái Văn Hòa Thái Văn Hòa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1
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132 8099573026 Phạm viết Hùng Phạm viết Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

133 8192145949 Trần Văn Diệu Trần Văn Diệu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 2

134 8198132262 Phan Thanh Bình Phan Thanh Bình 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 8

135 8198135150 Trần Thị Nhơn Trần Thị Nhơn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

136 8320617766 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

137 3001695448 Dương Văn Hùng Dương Văn Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

138 3001695487 Trần Thị Hà Trần Thị Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

139 3001697276 Trần Thị Hoa Trần Thị Hoa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

140 3001697300 NGUYỄN QUỐC LẬP NGUYỄN QUỐC LẬP 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

141 3001697332 Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 10

142 3001697413 NGUYỄN VĂN HOÀN NGUYỄN VĂN HOÀN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

143 3001697438 Phan Thị Yến Phan Thị Yến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

144 3001697501 Đinh Tiến Lực Đinh Tiến Lực 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11

145 3001747777 Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

146 3001772678 Nguyễn Thị Mạnh Nguyễn Thị Mạnh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bắc Lĩnh

147 3001773713 Đinh Hồng Hiệp Đinh Hồng Hiệp 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 2

148 3001773720 LÊ NHƯ HẢN LÊ NHƯ HẢN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 2

149 3001773752 Lê Thị Hương Lê Thị Hương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11

150 3001773865 VÕ XUÂN LINH VÕ XUÂN LINH 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

151 3001774178 Phạm Thị Thiết Phạm Thị Thiết 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4

152 3001774259 PHAN THỊ DUÂN PHAN THỊ DUÂN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 3

153 3001774273 Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Văn Nghiêm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 2

154 3001823114 Nguyễn Thị Quang Nguyễn Thị Quang 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

155 8405404164 Phạm Văn Thắng Phạm Văn Thắng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

156 3001981858 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

157 3001981907 Phan Thị Hiền Phan Thị Hiền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

158 8450294731 Lê Thị Nam Lê Thị Nam 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1
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159 8520778016 Phạm Thị Vui Phạm Thị Vui 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Hương

160 3002162788 Võ THị Hoài Võ THị Hoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THôn 3 Phúc Trạch

161 3002162795 Mai Thị Huệ Mai Thị Huệ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8, Phúc Trạch

162 3002199435 Nguyễn Xuân Hoài Nguyễn Xuân Hoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

163 3002199442 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3

164 3002199474 Võ Thị Tâm Võ Thị Tâm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

165 3002199516 PHẠM THỊ VÂN NGA PHẠM THỊ VÂN NGA 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

166 3002199548 PHAN THANH BÌNH PHAN THANH BÌNH 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 9

167 8714467884 Nguyễn Thị Long Nguyễn Thị Long 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 9 Phúc Trạch

168 8192744847-001 Trần Thị Lai Trần Thị Lai 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Trung Lĩnh

169 8378685146-001 Đinh Thị Phượng Đinh Thị Phượng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Trung Lĩnh

170 8548533954-001 Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Ngọc Long 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Phúc

171 8032328535-001 Nguyễn Thị Mơ Nguyễn Thị Mơ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Hương

172 8441104582-001 Phạm Ngọc Anh Phạm Ngọc Anh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Tân Trung

173 8773521685-001 Đinh Văn Quyết Đinh Văn Quyết 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Trung Lĩnh

174 8773523146-001 Nguyên Hữu Tư Nguyên Hữu Tư 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân Phúc

175 8773623359-001 Nguyễn văn Hợi Nguyễn văn Hợi 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tân hội

176 8773617450-001 Trân Thị Xoan Trân Thị Xoan 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký La Khê

177 8792269921-001 Dương thị Thu Thương Dương thị Thu Thương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kim Sơn

178 8792269720-001 Phạm Dương Phong Phạm Dương Phong 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

179 8792270099-001 Nguyễn Hồng Khuyên Nguyễn Hồng Khuyên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trung Lĩnh

180 8792271310-001 Phan Văn Ngọc Phan Văn Ngọc 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trung lĩnh

181 8792272177-001 Nguyễn Thị Cảnh Nguyễn Thị Cảnh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

182 8792273766-001 Nguyễn Thị Mơ Nguyễn Thị Mơ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân huương

183 8011716833-001 Bùi Văn Hoàng Bùi Văn Hoàng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân phúc

184 8792274248-001 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tân huương

185 8792301237-001 Nguyễn Văn Hiền Nguyễn Văn Hiền 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4
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186 8792301484-001 Nguyễn Quang Chiến Nguyễn Quang Chiến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 10

187 8792301607-001 Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Dung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11

188 8792301928-001 Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thanh Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 8

189 8792725500-001 Trần Xuâm Hải Trần Xuâm Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 9

190 8792728389-001 Đinh Văn Tình Đinh Văn Tình 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 2

191 8132142414-001 Cao Thị Phương Cao Thị Phương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4

192 3002235612-001 Trần Thị Na Trần Thị Na 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7 xã Phúc Trạch

193 8623772030-001 Hoàng Văn Nam Hoàng Văn Nam 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

194 8862611997-001 Lê Thị Hoài Thu Lê Thị Hoài Thu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phúc Trạch

195 8393501097-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH NGA NGUYỄN THỊ THANH NGA 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 10

196 8494022950-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Tân Phúc

197 8878957422-001 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH QUYẾT TRẦN ĐÌNH QUYẾT 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 5

198 8763521975-001 HỘ KINH DOANH CAO VIẾT HỒNG CAO VIẾT HỒNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 2

199 8198188064-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM THỤ NGUYỄN KIM THỤ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

200 8754173841-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THẮNG NGUYỄN ĐỨC THẮNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Phú Lập

201 8803415253-001 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA TUẤN TRANG Phạm Anh Tuấn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

202 8908086782-001 HỘ KINH DOANH TINH NGHỆ MẬT ONG THU NGA Trần Thị Thu Nga 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Trung Lĩnh

203 8923746948-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ CHƯƠNG 01 TRẦN THỊ CHƯƠNG 01 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 8

204 8863447228-001 HỘ KINH DOANH LÊ PHƯƠNG THẢO LÊ PHƯƠNG THẢO 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 11

205 3000864460 Nguyễn Thị Nhiên Nguyễn Thị Nhiên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 3

206 8198134580 Đinh Công Ba Đinh Công Ba 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phúc Trạch

207 3001697942 PHAN THỊ MAI PHƯƠNG PHAN THỊ MAI PHƯƠNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11

208 3001772452 Phạm Thị Đào Phạm Thị Đào 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm La Khê

209 3001774121 Lê Thanh Bình Lê Thanh Bình 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 2

210 3001774160 Nguyễn Thị Thìn Nguyễn Thị Thìn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xom 2

211 8755564661-001 Lê Hữu Bằng Lê Hữu Bằng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4, Phúc Trạch

212 8773619056-001 Cao Thị Long Cao Thị Long 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký La Khê
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213 8773619546-001 Phan Mạnh Hùng Phan Mạnh Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc Bội

214 8792269431-001 Phạm Thị Nhiên Phạm Thị Nhiên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

215 8792735467-001 Nguyễn Thị Long Nguyễn Thị Long 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 5

216 8192149823-001 Nguyễn Văn Nguyên Nguyễn Văn Nguyên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4

217 3001408566-001 HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN THANH LÊ XUÂN THANH 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Trung Lĩnh

218 8817419699-001 HỘ KINH DOANH TRẦN XUÂN SANG TRẦN XUÂN SANG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

219 8005332684-001 Trần Quốc Huy Trần Quốc Huy 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Trang Lĩnh

220 8788210026-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THIẾT GIÁP TRẦN THIẾT GIÁP 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn La Khê

221 8094802240-001 Phan Quốc Việt Phan Quốc Việt 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 9

222 8552575185-888 Phan Thị Loan Phan Thị Loan 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Phú Lập

223 8604877704-001 Phan Hữu Tiến Phan Hữu Tiến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thôn Ngọc Bội

224 8939201185-001 HỘ KINH DOANH TRẦM HƯƠNG ANH DŨNG TRẦM HƯƠNG ANH DŨNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 9

225 8636827463-001 Nguyễn Ngọc Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký xóm Tân Phúc

226 8563985761 Phan Thị Duyên Phan Thị Duyên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3

227 3002200190 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hương Trạch

228 8528543489-001 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Ngọc Bội

229 8448146937-001 Phan Thị Tình Phan Thị Tình 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phú lập

230 8792271896-001 Hoàng Thị Thao Hoàng Thị Thao 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngọc bội

231 8659001507-888 Thái Bảo Ngọc Thái Bảo Ngọc 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THÔN 8

232 8429823478-001 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Văn Hòa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thôn Tân Hợi

233 8947948799-001 HỘ KINH DOANH QUỐC THÂN Biện Thị Thanh Thoa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 11

234 3002199315 Đinh Văn Hải Đinh Văn Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 10

235 8794076273-001 Nguyễn Thị Uyên Nguyễn Thị Uyên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THÔN 6

236 8005332684-002 HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC HUY TRẦN QUỐC HUY 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Trung Lĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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